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  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trung tâm GDTC và Thể thao ĐHQGHN có 

chức năng giảng dạy môn GDTC trong tất cả các 
chương trình đào tạo bậc đại học, trung học phổ 
thông chuyên thuộc ĐHQGHN và các đơn vị theo 
yêu cầu và khả năng của Trung tâm; làm đầu mối tổ 
chức các hoạt động thể dục thể thao, thi đấu thể dục 
thể thao theo yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm Trung 
tâm đào tạo trên 15.000 SV, với 25 môn thể thao học 
tự chọn, trong đó có môn Bóng rổ. Môn học Bóng 
rổ gồm 2 tín chỉ, mỗi tín chỉ gồm 30 tiết. Thông 
thường, khi đã học qua tín chỉ 1, sinh viên (SV) mới 
được học tiếp tín chỉ 2. Tuy nhiên, trường hợp cá 
biệt có những SV  đã qua tập luyện và có năng lực 
thực hành tốt cũng có thể được đăng ký học ngay 
tín chỉ 2. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ kết quả học tập môn 
Bóng rổ của SV trong những năm gần đây cho thấy, 
tỷ lệ SV đạt loại khá, giỏi còn hạn chế. Trong khi đó 
tỷ lệ SV được đánh giá ở mức yếu, kém còn chiếm 
tỷ lệ cao, đặc biệt là ở tín chỉ 1. Chính vì vậy, cần 
thiết phải đánh giá đúng thực trạng công tác giảng 
dạy, trên cơ sở đó mới có thể đề ra được những biện 
pháp nâng cao hiệu quả học tập môn bóng rổ cho SV 
ĐHQGHN trong thời gian tới.

Quá trình nghiên cứu sử dụng những phương 
pháp sau: phân tích và tổng hợp tài liệu; phỏng vấn, 
toạ đàm; kiểm tra sư phạm; toán học thống kê. 
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
2.1. Thực trạng chương trình giảng dạy bóng rổ 
(tín chỉ 1) cho SV ĐHQGHN 

Xuất phát từ mục tiêu đào tạo của Trung tâm, trên 
cơ sở quỹ thời gian đào tạo các môn học đạt mục 

tiêu giảng dạy tốt, giúp SV nắm vững kiến thức và 
kỹ năng các môn bóng nói chung và môn bóng rổ 
nói riêng, Trung tâm đã xây dựng nội dung giảng 
dạy theo từng nội dung môn bóng rổ, cùng kế hoạch 
và tiến trình giảng dạy cụ thể, in thành tài liệu giảng 
dạy, nhằm thống nhất các nội dung môn học theo 
chương trình quy định. 

Tín chỉ Bóng rổ 1 gồm 30 giờ được phân phối 
thành 14 nội dung học tập. 01 nội dung thi, kiểm tra. 
Trong đó, nội dung thực hành chiếm tỷ lệ nhiều nhất 
với 28 giờ, lý thuyết 2 giờ. 

Mục tiêu môn học gồm:
- Kiến thức: Hiểu được lịch sử ra đời và sự phát 

triển của môn bóng rổ trên thế giới và Việt Nam; 
Nắm được nguyên lý kỹ thuật: Chuyền bóng, bắt 
bóng, ném rổ tại chỗ bằng 1 tay và 2 tay tay; Hiểu 
một số điều luật cơ bản và vận dụng được trong quá 
trình tập luyện và thi đấu.

- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học bóng rổ 1, 
SV sẽ hình thành được các kỹ năng chuyền bóng, 
bắt bóng, ném rổ tại chỗ bằng 1 tay và 2 tay tay, di 
chuyển ném rổ một tay trên vai;  biết vận dụng hợp 
lý các kỹ năng đó vào các tình huống cụ thể trong 
thi đấu.

- Thái độ: Hình thành thái độ yêu thích, tự giác 
tập luyện môn bóng rổ.

Trong quá trình giảng dạy môn học bóng rổ tại 
Trung tâm, qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi nhận 
thấy quá trình giảng dạy được các giảng viên (GV) 
sắp xếp xen kẽ cả lý thuyết lẫn thực hành trong 4 
buổi học: buổi 1, 2, 3 và buổi học thứ 5 xen kẽ dạy 
lý thuyết. Tổng số có 14 buổi tương ứng với 28 tiết.
2.2. Thực trạng đội ngũ GV 
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Tóm tắt: Thông qua các phương pháp khoa học 
thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất 
(GDTC), nghiên cứu đánh giá thực trạng công 
tác giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên Đại học 
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông qua các yếu 
tố: Chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ 
sở vật chất, kết quả học tập của sinh viên... Đây 
là cơ sở khoa học quan trọng nhằm đề ra các biện 
pháp nâng cao hiệu quả học tập môn bóng rổ cho 
sinh viên ĐHQGHN.
Từ khoá: Giảng dạy, bóng rổ, sinh viên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.

Summary: Through the use of standard scientific 
methods in the field of physical education, this study 
evaluates the current state of basketball teaching 
for students at Vietnam National University, Hanoi 
(VNU) by examining factors such as the curriculum, 
faculty, facilities, and student performance. The 
research pro-vides an important scientific basis for 
proposing measures to improve the effective-ness 
of basketball education for VNU students.
Keywords: Teaching, basketball, students, Vietnam 
National University, Hanoi.
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Trung tâm GDTC và Thể thao, ĐHQGHN được 
thành lập từ năm 2009, đến nay đã được 14 năm. 
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Trung 
tâm không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ GV về 
cả chất lượng và số lượng nhằm đáp ứng với Chiến 
lược phát triển của ĐHQGHN. Hiện tại Trung tâm 
có tổng số 36 GV, trong đó 25 GV cơ hữu, 05 GV 
hợp đồng thỉnh giảng và 06 GV hợp đồng lao động. 
Có 06 GV trình độ tiến sĩ, 29 GV trình độ thạc sĩ, 
01 GV đang là học viên cao học. Trong đó, có 25 
GV tham gia giảng dạy Bóng rổ (4 GV được đào tạo 
chuyên ngành Bóng rổ). 

Như vậy có thể thấy rằng, Trung tâm GDTC và 
Thể thao có 20/36 GV  giảng dạy được môn Bóng 
rổ, chiếm tỷ lệ 55,55%, đây chính là tiềm năng rất 
lớn, đáp ứng tốt nhiệm vụ mà ĐQGHN giao cho. 
Tuy nhiên, do yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới công 
tác giảng dạy và mở rộng quy mô đào tạo, thì vấn 
đề bổ sung đội ngũ cán bộ giảng dạy, trang bị thêm 
kiến thức, tập huấn chuyên môn hàng năm về Bóng 
rổ chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Cần bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ GV 
nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giảng dạy.
2.3. Thực trạng cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất và trang thiết bị là một trong những 
yếu tố rất quan trọng đến môn học giáo dục thể chất. 
Cơ sở vật chất được đáp ứng đầy đủ sẽ là điều kiện tốt 
để người GV thể hiện ý tưởng của mình trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ đào tạo đồng thời tạo điều kiện tốt 
nhất để  SV tiếp thu bài giảng của GV. 

Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn 
Bóng rổ cho SV DHQGHN gồm có 10 sân: 5 sân ở 
Khu liên hợp thể thao ĐHQGHN (01 + 4 rổ dời) và 5 
sân thuộc Sân đa năng Khu Ký túc xá Mễ trì (01+ 4 rổ 
dời), với chất lượng các sân đạt ở mức trung bình. 

Mặc dù ĐHQGHN đã rất quan tâm đầu tư về cơ 
sở vật chất kinh phí phục vụ cho giảng dạy, song còn 
hạn chế về số lượng sân tập luyện Bóng rổ, chưa đáp 
ứng được hết nhu cầu học tập ngoại khoá cho lượng 
SV đông đảo của ĐHQGHN. Chính vì vậy, Trung 
tâm vẫn phải tiếp tục đề nghị Đại học Quốc gia có 
những phương án nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất, 
thuê mướn hoặc mở rộng cơ sở vật chất sân bãi tại 
Hòa Lạc. Đồng thời, nhiệm vụ của GV là phải lựa 
chọn những phương pháp giảng dạy,lựa chọn các 
bài tập hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện thực 
tế hiện nay của Trung tâm.
2.4. Thực trạng công tác dạy học và tập luyện của 
SV ĐHQGHN 
2.4.1. Thực trạng dạy học và tập luyện trong các 
giờ học chính khoá

Để đánh giá chất lượng giờ dạy của GV môn 

Bóng rổ, đề tài tiến hành quan sát sư phạm giờ dạy, 
đồng thời nghiên cứu tài liệu giảng dạy có liên quan 
như: chương trình, đề cương, giáo án... Kết quả cho 
thấy, các giờ dạy môn Bóng rổ đều được các GV 
chuẩn bị giáo án đầy đủ, mức độ sai sót của giáo 
án tuy có, song không đáng kể. Cấu trúc bài giảng 
đầy đủ các thành phần: mở đầu, cơ bản và kết thúc. 
Ở phần mở đầu việc sắp xếp nội dung dạy học, sử 
dụng bài tập khởi động chưa hợp lý phong phú, bài 
tập bổ trợ ít,  phương pháp tổ chức lớp chưa khoa 
học, SV còn mất trật tự, một số lớp tình trạng SV 
ngồi nhiều và lười vận động. Về phương pháp dạy 
học ở phần cơ bản, qua quan sát và phân tích các 
tài liệu cho thấy GV chủ yếu sử dụng phương pháp 
hoàn chỉnh và phân giải. Giáo viên sử dụng phương 
pháp truyền thụ một chiều, chủ yếu sử dụng lời nói, 
làm mẫu, phân tích kết hợp với làm mẫu; thời gian 
dành cho việc tổ chức lớp học, giảng giải, làm mẫu 
chiếm tỷ trọng cao nên không tạo được không khí 
sôi nổi của giờ học, chưa thật sự phát huy tính tích 
cực hoạt động của SV.

Quan sát việc tổ chức tập luyện cho thấy, GV chủ 
yếu sử dụng phương pháp tập thể và phương pháp 
phân nhóm, trình tự thực hiện theo dòng chảy ngắt 
quãng, luân phiên từng nhóm. GV rất ít khi hướng 
dẫn riêng hoặc đối đãi cá biệt với các SV có kỹ năng 
thực hành tốt hoặc kém. Các bài tập được sử dụng 
đơn điệu, số lần lặp lại ít. 

Thời gian trung bình cho phần kết thúc chiếm 
15%. GV ít quan tâm sử dụng bài tập thả lỏng. GV 
không giao nhiệm vụ về nhà và ít khi nhắc nhở, định 
hướng cho SV tập luyện giờ học sau.

Qua tiến hành nghiên cứu và trực tiếp phỏng vấn 
25 GV đang dạy Bóng rổ học tại ĐHQGHN cho 
thấy, môn học Bóng rổ theo phân phối chương trình 
có 15 giờ tín chỉ/1 lớp, trong đó phải dành 1 giờ 
kiểm tra giữa kỳ và 1 giờ kiểm tra cuối kỳ, 13 giờ tín 
chỉ tập các kĩ thuật bao gồm: Kỹ thuật di chuyển; Kỹ 
thuật bắt bóng và chuyền bóng; Kỹ thuật dẫn bóng; 
Kỹ thuật ném rổ tại chỗ; Kỹ thuật di chuyển ném rổ 
1 tay trên vai; Bài tập bổ trợ; Bài tập trò chơi; Bài 
tập thể lực.

Với thời lượng như trên, việc hình thành kỹ năng, 
kỹ xảo kỹ thuật động tác các bài tập Bóng rổ là rất 
khó, do vậy việc lựa chọn các biện pháp nâng cao 
hiệu quả học tập môn bóng rổ, khoa học hợp lý để 
giúp SV  hình thành, tiếp thu động tác nhanh hơn có 
ý nghĩa quan trọng trong dạy học.
2.4.2. Thực trạng tổ chức tập luyện trong các giờ 
ngoại khoá

Thời gian ngoại khoá không bắt buộc và phụ 
thuộc chủ yếu vào tính tự giác, tích cực của SV, 
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Trung tâm đã mở 2 loại hình Câu lạc bộ (CLB) CLB 
đội tuyển và CLB ngoại khóa dành cho SV yêu thích 
môn Bóng rổ. Loại hình CLB ngoại khóa, được hình 
thành và đang duy trì cũng chưa được quan tâm đầu 
tư đúng mức và sự quan tâm rộng rãi của đội ngũ 
GV cũng như SV trong toàn  ĐHQGHN,  qua quan 
sát và phỏng vấn trực tiếp các em SV thấy rằng, hầu 
hết việc tập ngoại khoá các em chưa quan tâm mà 
chủ yếu dành thời gian học cho các môn mà các em 
cho là cần thiết, thực tế các SV tham gia ngoại khóa 
môn bóng rổ số lượng rất nhỏ so với lượng SV toàn 
ĐHQGHN, việc tập luyện kỹ thuật còn ít, bài tập 
chưa đa dạng phong phú, sân bãi hạn chế, dẫn đến  
đơn điệu chưa quấn hút được số lượng  SV tham gia.
2.5 Thực trạng nội dung giảng dạy thực hành 
môn Bóng rổ cho SV ĐHQGHN

Quá trình giảng dạy môn Bóng rổ là một quá 
trình sư phạm nhằm trang bị cho SV những kỹ năng 
cần thiết và những kiến thức có liên quan. Trong 
chương trình đào tạo môn GDTC của ĐHQGHN, 
Bóng rổ  nằm trong  nhóm các môn học tự chọn. 
Ở tín chỉ 1, SV được trang bị  kỹ thuật cơ bản là: 
Kỹ thuật di chuyển; Kỹ thuật bắt bóng và chuyền 
bóng; Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật ném rổ tại chỗ; 
Kỹ thuật di chuyển ném rổ 1 tay trên vai.

Thời gian quy định trong mỗi kỹ thuật, phương 
pháp giảng dạy rất rõ ràng, song vẫn tồn tại một số 
vấn đề như: Tỷ lệ thời gian tập các kỹ thuật chưa 
hợp lý, việc phân tách các kỹ thuật động tác bổ trợ 
chưa phù hợp để SV dễ nắm bắt và hình thành, chưa 
tạo  điều kiện cho SV dễ tiếp thu động tác.

Trong quá trình giảng dạy, các GV đã  sử dụng 
16 bài tập  trong giảng dạy môn Bóng rổ (tín chỉ 1) 
cho SV ĐHQGHN (bảng 1). Tuy nhiên, theo đánh 
giá cả các nhà chuyên môn cho thấy: Số lượng bài 
tập còn hạn chế, đơn điệu, GV chưa phân chia nhỏ 
các giai đoạn kỹ thuật để SV dễ tập luyện. Thời gian 
dành cho tập các kỹ thuật còn ít nên chưa đảm bảo 
cho quá trình tiếp thu kỹ thuật ngay trên lớp. Các 
bài tập sử dụng chưa thật toàn diện trong phát triển 
các tố chất. Bài tập thể lực còn chưa chú ý đến phát 
triển đầy đủ các tố chất thể lực. SV chưa hứng thú 
với các bài tập nên không tự giác tập luyện theo yêu 
cầu của GV đã đề ra.
2.6. Những sai lầm thường mắc trong giảng dạy 
môn Bóng rổ (tín chỉ 1) cho SV ĐHQGHN 

Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu sử dụng các 
phương pháp quan sát sư phạm kết hợp trao đổi tọa 
đàm với GV dạy các lớp bóng rổ trong Trung tâm, 
chúng tôi xác định được những sai lầm thường mắc 
trong quá trình tập luyện môn Bóng rổ (tín chỉ 1) 
cho SV ĐHQGHN như sau:

 - Kỹ thuật dẫn bóng 28m: Dẫn  bóng không đúng 
kỹ thuật, không tiếp xúc đúng điểm tiếp xúc giữa tay 
và bóng khi di chuyển chạy 28m, độ nảy của bóng 
không đạt yêu cầu dẫn đến SV không đạt được tố độ 
tối đa; Phạm luật 2 lần dẫn bóng 

- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ: Khi nén rổ  tại chỗ 
không cầm bóng chắc trên tay của mình và không 
xoay đúng hướng rổ, không vẩy được cổ tay khi ra 
sức cuối cùng và kết thúc động tác sớm khi tay chưa 
ra hết lực; Phối hợp lực chân thân người và tay chưa 

Bảng 1. Thực trạng nội dung giảng dạy thực hành tín chỉ 1 môn bóng rổ cho SV Đại học Quốc gia 
Hà Nội

Nhóm Nội dung các bài tập

1. Nhóm bài tập bổ trợ 
(Ngoài rổ)

-  Ném rổ 1 tay mô phỏng
-  Ném rổ 2 tay mô phỏng
-  Ném rổ 2 tay trước ngực 2 người 1 cặp
-  Ném rổ 1 tay trên cao 2 người 1 cặp
- 2 bước ném rổ (không bóng)
-  Di chuyển hai bước  ném rổ (không bóng)
-  2 bước ném rổ với bóng
- Di chuyển hai bước  ném rổ  2 bước ném rổ với bóng

 2. Nhóm bài tập kỹ thuật 
(với rổ)

- Ném rổ 2 tay trước ngực 
- Ném rổ 1 tay trên cao
-  2 bước ném rổ tại chỗ
-  Di chuyển hai bước  ném rổ  
- Bài tập dẫn bóng hai bước ném rổ một tay trên cao cự ly 7-10m

3. Nhóm bài tập thể lực 
- Bài tập nâng cao gối
- Bài tập bật tại chỗ
- Bài tập chạy cự ly trung bình
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đồng nhất nhịp nhàng; Ném rổ để sai chân tay phối 
hợp; Phạm luật ném rổ

- Kỹ thuật dẫn bóng ném rổ: Khả năng phối hợp 
động tác còn hạn chế, giai đoạn dẫn bóng và bắt 
bóng chưa có tính nhịp điệu liên kết; Bước bắt bóng 
và giậm nhẩy ném rổ chưa rõ ràng; Chưa phối hợp 
lực toàn thân; Động tác còn giật cục khi ném bóng 
vào rổ; Góc độ thân người, tay đưa bóng, điểm ngắm 
khi ném rổ… chưa hợp lý; Phạm luật chạy bước; Bắt 
bóng lên rổ sai chân, thiếu bước.

Xuất phát từ lỗi sai thường mắc còn tồn tại trong 
tập luyện được nêu trên cho thấy, việc tìm ra các 
biện pháp, khoa học hợp lý sẽ nâng cao hiệu quả học 
tập môn Bóng rổ (tín chỉ 1) cho SV là hết sức quan 
trọng và cần thiết để nâng cao chất lượng công tác 
GDTC và hoạt động thể thao tại Trung Tâm.  
2.7. Kết quả học tập môn Bóng rổ của SV 
ĐHQGHN

Kết quả quả học tập môn Bóng rổ (tín chỉ 1) của 
SV ĐHQGHN giai đoạn 2017 – 2020 được trình 
bày tại bảng 2.

Kết quả thu được ở bảng 2 cho thấy, trong tổ số 
1047 SV  học tập môn Bóng rổ (tín chỉ 1) số SV đạt 
loại xuất sắc có 79 SV chiếm tỷ lệ 7,5%, số SV đạt 
loại giỏi có 136 SV chiếm tỷ lệ 12,9%, số SV đạt 
loại khá có 302 em chiếm 28,9%, số SV đạt loại 
trung bình có 447 em chiếm 42,8%, còn lại số SV 
đạt loại yếu và kém là 83 em chiếm tỷ lệ 7,9%. 

Nhìn chung, kết quả học tập môn Bóng rổ (tín chỉ 
1) giai đoạn 2017 - 2020 của SV ĐHQGHN cho thấy, 
Tỷ lệ SV đạt loại khá và xuất sắc có chiều hướng 
tăng nhẹ, tỷ lệ SV đạt loại trung bình và khá giảm đi. 
Đặc biệt, tỷ lệ SV ở mức yếu, kém có sự giao động, 
song vẫn chiếm tỷ lệ khá cao (6,8 – 8,9%). Điều này  
cho thấy, cần phải có biện pháp phù hợp để nâng cao 
chấy lượng giảng dạy và hiệu quả học tập của SV. 
3. KẾT LUẬN

 Quá trình nghiên cứu đã đánh giá được thực 

trạng công tác giảng dạy môn Bóng rổ (tín chỉ 1) 
cho SV ĐHQGHN dựa trên các yếu tố: Thực trạng 
đội ngũ GV, Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công 
tác giảng dạy môn bóng rổ tại ĐHQGHN, thực trạng 
công tác dạy học và tập luyện của SV, thực trạng nội 
dung giảng dạy thực hành cho SV, những sai lầm 
thường mắc trong giảng dạy môn bóng rổ, cũng như 
kết quả học tập môn học Bóng rổ của SV. Kết quả 
thực trạng đã bộc lộ những vấn đề hạn chế, bất cập 
cần khắc phục. Đây căn cứ khoa học cần thiết để tìm 
ra những biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn 
Bóng rổ cho SV ĐHQGHN.
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Bảng 2. Kết quả học tập môn bóng rổ của SV ĐHQGHN (n=1047)

Năm Số lượng 
SV

Xếp loại
Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Yếu, kém

2017-2018 290 19
(6,6%)

38
(13,1%)

80
(27,6%)

130
(44,8%) 23 (7,9%)

2018-2019 365 28
(7,6%)

48
(13,1%)

107
(29,4%)

157
(43,0%) 25 (6,8%)

2019-2020 392 32
(8,2%)

50
(12,7%)

115 
(29,4%)

160
(40,8%)

35
(8,9%)

Tổng 1047 79 136 302 447 83
Tỷ lệ % 100 7,5 12,9 28,9 42,8 7,9


